CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: Thiết kế mẫu trên máy tính 
Mã môn học: MTC100
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: 
· Thiết kế mẫu trên máy tính là môn học nằm trong nhóm các học phần cơ sở đào tạo trình độ Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ may, học phần mang tính tích hợp giữa môn học Mỹ thuật trang phục và chuyên ngành đồ hoạ.
· Học phần được bố trí học sau các môn học Vẽ mỹ thuật, Mỹ thuật trang phục, các học phần thiết kế.
· Tính chất: Môn học Thiết kế mẫu trên máy tính là môn học thực hành trên máy vi tính.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức:
· Trình bày được chức năng của phần mềm đồ hoạ CorelDRAW 12;
· Biết phương pháp tạo các bản vẽ CorelDRAW 12.
· Kỹ năng:
· Sử dụng thành thạo các lệnh và các thao tác cơ bản thường dùng trong phần mềm thiết kế đồ hoạ CorelDRAW 12;
· Vẽ  mô tả được các mẫu trang phục cơ bản bằng phần mềm đồ hoạ CorelDRAW 12.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Tự giác, tích cực học tập, phát huy tính sáng tạo nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm để từ đó có khả năng ứng dụng vào thực tế sản xuất;
· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:




	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
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	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
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tra

	1
2













3







4












5








6





7








8






9





10






11










12






13




	Bài mở đầu:
Chương 1: Tổng quan về coreldraw
1. Giới thiệu phần mềm.
2. Khởi động coreldraw.
3. Hộp thoại welcome to coreldraw.
4. Cửa sổứng dụng (giao diện) của coreldraw.
5. Thao tác trên phím và chuột.
6. Một số thuật ngữ.
7. Quản lý file.
8. Tập tin dự phòng.
9. Các chế độ xem màn hình.
10. In ấn.
Chương 2: Vẽ đối tượng hình dạng đóng
1. Vẽ hình chữ nhật.
2. Vẽ hình ellipse, hình tròn.
3. Vẽ hình xoắn ốc.
4. Vẽ hình đa giác, hình sao.
5. Vẽ hình giấy kẻ ô
6. Vẽ hình cơ bản.
Chương 3: Vẽ đối tượng là đường nét
1. Công cụ vẽ tự do. 
2. Công cụ vẽ chỉnh tiếp tuyến. 
3. Công cụ vẽ nét nghệ thuật.
4. Công cụ vẽ nét liền mảnh. 
5. Công cụ vẽ các đường liên tục.
6. Công cụ vẽ đường cong bằng 3 điểm. 
7. Công cụ vẽ đường thẳng vuông góc. 
8. Công cụ vẽ các đường đo kích thước
Chương 4: Các công cụ biến đổi
1. Công cụ chọn.
2. Công cụ hiệu chỉnh.
3. Công cụ cắt.
4. Công cụ xóa.
5. Công cụ tạo lồi lõm.
6. Công cụ tạo răng cưa.
7. Công cụ dịch chuyển tự do
Chương 5: Ứng dụng Coreldraw thiết kế hình vẽ mô tả phẳng
1. Phương pháp thiết kế hình vẽ mô tả phẳng.
2. Phương pháp sáng tạo mẫu trang phục
Chương 6: Quản lý đối tượng
1. Biến đổi vị trí đối tượng.
2. Sắp xếp, bố trí đối tượng.
3. Thứ tự các lớp đối tượng.
4. Nhóm, liên kế, phân rã đối tượng.
5. Khóa, mở khóa đối tượng
6. Hàn, cắt xén đối tượng.
7. Biến đổi đối tượng thành dạng cong
Chương 7: Làm việc với văn bản
1. Các dạng văn bản trong coreldraw.
2. Chuyển đổi giữa 2 dạng văn bản.
3. Hiệu chỉnh văn bản. 
4. Đặt văn bản lên đường dẫn
Chương 8: Ứng dụng coreldraw thiết kế chi tiết sản phẩm
1. Phương pháp dựng đường gióng cơ bản.
2. Phương pháp thiết kế chi tiết sản phẩm.
Chương 9: Màu sắc đối tượng và đường viền
1. Màu sắc trong coreldraw.
2. Màu sắc đối tượng.
3. Công cụ tô màu. 
4. Tô màu đường viền đối tượng
Chương 10: Các hiệu ứng đặc biệt
1. Hiệu ứng blend. 
2. Hiệu ứng contour.
3. Hiệu ứng extrude. 
4. Hiệu ứng envelope. 
5. Hiệu ứng distortion. 
6. Hiệu ứng dropshadow. 
7. Hiệu ứng lens. 
8. Hiệu ứng powerclip. 
9. Hiệu ứng transparency.
10. Hiệu ứng perspective.
Chương 11: Ứng dụng coreldraw phủ trang phục lên phom người mẫu
1. Phương pháp đưa phom người mẫu vào trang làm việc hiện hành.
2. Phương pháp phủ trang phục lên phom người mẫu.
Chương 12: Ứng dụng coreldraw thiết kế logo – sản phẩm
1. Phương pháp thiết kế logo.
2. Phương pháp sáng tạo mẫu logo.
3. Phương pháp thiết kế sản phẩm.
4. Phương pháp sáng tạo mẫu sản phẩm.
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	Tổng cộng
	60
	0
	60
	0


2. Nội dung chi tiết:
	Bài mở đầu
	Thời gian: 1giờ


1. Mục tiêu:  
· Hiểu được về cách thực hiện học phần;
· Trình bầy được tính năng và ứng dụng của phần mềm đồ hoạ CorelDRAW 12;
· Nhận biết được một số phần mềm đồ họa khác.
2. Nội dung chương:
	1. Giới thiệu chung về cách thực hiện học phần
	

	2. Giới thiệu tổng quan về phần mềm đồ hoạ CorelDRAW 12
	

	3. Một số phần mềm đồ họa khác
	


Chương 1: Tổng quan về coreldraw                                         	Thời gian: 1giờ
1. Mục tiêu:
Sinh viên trình bày được các cách khởi động chương trình coreldraw.
Sinh viên liệt kê và trình bày được tính năng của các thanh công cụ trên cửa sổ ứng dụng coreldraw.
Sinh viên có khả năng:
· Thao tác được trên phím và chuột.
· Thực hiện được thao tác quản lý file.
· Thiết lập được file dự phòng và phục hồi file bị hỏng.
· Cài đặt các thông số khi in ấn.
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc.
Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng
2. Nội dung chương:
2.1 Giới thiệu phần mềm. 
2.2 Khởi động coreldraw.
2.3 Hộp thoại welcome to coreldraw.
2.4 Cửa sổứng dụng (giao diện) của coreldraw.
2.5 Thao tác trên phím và chuột. 
2.6 Một số thuật ngữ.
2.7 Quản lý file.
2.8 Tập tin dự phòng. 
2.9 Các chế độ xem màn hình.
2.10 In ấn.
Chương 2: Vẽ đối tượng hình dạng đóng		Thời gian: 2giờ
1. Mục tiêu:
Sinh viên liệt kê được các công cụ vẽ đối tượng hình dạng đóng.
Sinh viên trình bày được đặc tính của các công cụ vẽ đối tượng hình dạng đóng.
Sinh viên có khả năng: 
· Vẽ được các đối tượng hình dạng đóng.
· Chỉnh sửa hình dạng của đối tượng đóng vừa tạo thành.
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc.
Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng.
2. Nội dung chương:
2.1 Vẽ hình chữ nhật.
2.2 Vẽ hình ellipse, hình tròn.
2.3 Vẽ hình xoắn ốc.
2.4 Vẽ hình đa giác, hình sao.
2.5 Vẽ hình giấy kẻ ô
2.6 Vẽ hình cơ bản
Chương 3: Vẽ đối tượng là đường nét		Thời gian: 2giờ
1. Mục tiêu:
Sinh viên liệt kê được các công cụ vẽ đối tượng là đường nét.
Sinh viên trình bày được đặc điểm và chức năng của các công cụ vẽ đối tượng là đường nét.
Sinh viên có khả năng:
· Vẽ được các đối tượng bằng công cụ vẽ đường nét.
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc.
Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng.
2. Nội dung chương:
2.1 Công cụ vẽ tự do. 
2.2 Công cụ vẽ chỉnh tiếp tuyến. 
2.3 Công cụ vẽ nét nghệ thuật. 
2.4 Công cụ vẽ nét liền mảnh. 
2.5 Công cụ vẽ các đường liên tục.
2.6 Công cụ vẽ đường cong bằng 3 điểm. 
2.7 Công cụ vẽ đường thẳng vuông góc. 
2.8 Công cụ vẽ các đường đo kích thước
Chương 4: Các công cụ biến đổi		Thời gian: 2giờ
1. Mục tiêu:
Sinh viên liệt kê được các công cụ làm biến đổi đối tượng.
Sinh viên trình bày được đặc điểm và tính năng của các công cụ làm biến đổi đối tượng.
Sinh viên có khả năng:
· Làm biến đổi hình dáng của đối tượng góc nhằm tạo ra những đối tượng mới mang tính sáng tạo. 
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc; tích cực tham gia vào giờ giảng.
2. Nội dung chương:
2.1 Công cụ chọn.
2.2 Công cụ hiệu chỉnh.
2.3 Công cụ cắt.
2.4 Công cụ xóa.
2.5 Công cụ tạo lồi lõm.
2.6 Công cụ tạo răng cưa.
2.7 Công cụ dịch chuyển tự do
Chương 5: Ứng dụng Coreldraw thiết kế hình vẽ mô tả phẳng 	Thời gian: 12giờ
1. Mục tiêu:
Sinh viên trình bày được phương pháp thiết kế hình vẽ mô tả phẳng.
Sinh viên phát biểu được các bước công việc để sáng tạo nên mẫu trang phục.
Sinh viên có khả năng:
· Vẽ được hình vẽ mô tả phẳng của các sản phẩm từ đơn giản đến phức tạp.
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc.
2. Nội dung chương:
2.1 Phương pháp thiết kế hình vẽ mô tả phẳng.
2.2 Phương pháp sáng tạo mẫu trang phục
Chương 6: Quản lý đối tượng		Thời gian: 3giờ
1. Mục tiêu:
Sinh viên liệt kê được các công cụ quản lý đối tượng.
Sinh viên trình bày được đặc điểm của các công cụ quản lý đối tượng.
Sinh viên có khả năng:
· Làm thay đổi vị trí giữa các đối tượng trên cùng một bản vẽ.
· Làm biến đổi hình dáng, kích thước của đối tượng.
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc.
Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng.
2. Nội dung chương:
2.1 Biến đổi vị trí đối tượng.
2.2 Sắp xếp, bố trí đối tượng.
2.3 Thứ tự các lớp đối tượng.
2.4 Nhóm, liên kế, phân rã đối tượng.
2.5 Khóa, mở khóa đối tượng.
2.6 Hàn, cắt xén đối tượng.
2.7 Biến đổi đối tượng thành dạng cong.
Chương 7: Làm việc với văn bản		Thời gian: 2giờ
1. Mục tiêu:
Sinh viên liệt kê các dạng văn bản trong coreldraw.
Sinh viên so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa các dạng văn bản.
Sinh viên có khả năng:
· Thực hiện được các dạng văn bản trong coreldraw.
· Chuyển đổi qua lại giữa hai dạng văn bản.
· Đặt văn bản lên các dạng đường dẫn.
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc.
Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng.
2. Nội dung chương:
2.1 Các dạng văn bản trong coreldraw.
2.2 Chuyển đổi giữa 2 dạng văn bản.
2.3 Hiệu chỉnh văn bản.
2.4 Đặt văn bản lên đường dẫn
Chương 8: Ứng dụng coreldraw thiết kế chi tiết sản phẩm	       Thời gian: 12giờ
1. Mục tiêu:
Sinh viên trình bày được phương pháp dựng các đường gióng cơ bản.
Sinh viên liệt kê được các cách thiết kế chi tiết sản phẩm.
Sinh viên có khả năng:
· Thiết kế các chi tiết sản phẩm từ đơn giản đến phức tạp theo đúng thông số kích thước và yêu cầu kỹ thuật.
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc.
Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng
2. Nội dung chương:
2.1 Phương pháp dựng đường gióng cơ bản.
2.2 Phương pháp thiết kế chi tiết sản phẩm
Chương 9: Màu sắc đối tượng và đường viền		Thời gian: 2giờ
1. Mục tiêu:
Sinh viên liệt kê được các hệ thống màu sử dụng trong coreldraw.
Sinh viên trình bày được các dạng tô màu cho đối tượng.
Sinh viên trình bày được phương pháp tô màu cho đường viền của đối tượng.
Sinh viên có khả năng:
· Tô màu cho đối tượng tương ứng với từng dạng tô màu khác nhau.
· Tô màu cho đường viền của đối tượng.
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc.
Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng
2. Nội dung chương:
2.1 Màu sắc trong coreldraw.
2.2 Màu sắc đối tượng.
2.3 Công cụ tô màu.
2.4 Tô màu đường viền đối tượng
Chương 10: Các hiệu ứng đặc biệt		Thời gian: 3giờ
1. Mục tiêu:
Sinh viên liệt kê được các dạng hiệu ứng đặc biệt sử dụng trong coreldraw.
Sinh viên trình bày được đặc điểm và công dụng của các dạng hiệu ứng đặc biệt.
Sinh viên có khả năng:
· Xử lý hình ảnh bằng các dạng hiệu ứng đặc biệt.
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc, tích cực tham gia vào giờ giảng.
2. Nội dung chương:
2.1 Hiệu ứng blend.
2.2 Hiệu ứng contour.
2.3 Hiệu ứng extrude. 
2.4 Hiệu ứng envelope. 
2.5 Hiệu ứng distortion.
2.6 Hiệu ứng dropshadow. 
2.7 Hiệu ứng lens. 
2.8 Hiệu ứng powerclip. 
2.9 Hiệu ứng transparency.
2.10 Hiệu ứng perspective
Chương 11: Ứng dụng coreldraw phủ trang phục lên phom người mẫu
	Thời gian: 12giờ
1. Mục tiêu:
Sinh viên liệt kê các cách đưa form người mẫu vào trang làm việc hiện hành.
Sinh viên trình bày được các bước phủ trang phục lên form người mẫu.
Sinh viên có khả năng:
· Đưa form người mẫu vào trang làm việc hiện hành.
· Phủ trang phục lên form người mẫu theo ý tưởng và sự sáng tạo của bản thân.
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc.
2. Nội dung chương:
2.1 Phương pháp đưa phom người mẫu vào trang làm việc hiện hành.
2.2 Phương pháp phủ trang phục lên phom người mẫu
Chương 12: Ứng dụng coreldraw thiết kế logo – sản phẩm	       Thời gian: 6giờ
1. Mục tiêu:
Sinh viên trình bày được những nguyên tắc khi thiết kế logo.
Sinh viên trình bày được những lưu ý khi thiết kế sản phẩm.
Sinh viên có khả năng:
· Thiết kế logo và sản phẩm theo mẫu.
· Thiết kế logo và sản phẩm theo sự sáng tạo của bản thân.
Sinh viên có thái độ bảo vệ và giữ gìn máy móc.
2. Nội dung chương:
2.1 Phương pháp thiết kế logo.
2.2 Phương pháp sáng tạo mẫu logo.
2.3 Phương pháp thiết kế sản phẩm.
2.4 Phương pháp sáng tạo mẫu sản phẩm
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học.
2. Trang thiết bị, máy móc: PC, Projector, Phần mềm Đồ hoạ CorelDRAW 12
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
· Chương trình học phần đào tạo Thiết kế mẫu trên máy tính;
· Giáo trình Thiết kế mẫu trên máy tính;
· Các tài liệu về Thiết kế mẫu trên máy tính;
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm đồ hoạ CorelDRAW 12;
· Các tài liệu về Thiết kế trang phục;
· Mẫu trang phục;
· Bản vẽ CorelDRAW mẫu.
4. Các điều kiện khác: 
· Nguồn điện và hệ thống máy tính đầy đủ;
· Có hệ thống làm mát và thoáng khí
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
· Kiến thức chung về tin học cơ bản;
· Kiến thức tổng quan về phần mêm đồ họa CorelDRAW12;
· Kiến thức mỹ thuật trong trang phục;
· Phương pháp thực hiện vẽ các bản vẽ với phần mêm đồ họa CorelDRAW12;
· Điểm lý thuyết được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc
- Kỹ năng:
· Sử dụng máy tính cơ bản;
· Sử dụng phần mềm đồ họa CorelDRAW12;
· Trình tự thực hiện vẽ bản vẽ CorelDRAW12;
· Kỹ năng vẽ các sản phầm mẫu (áo sơ mi, quần âu, áo khoác ngoài...) với phần mềm đồ họa CorelDRAW12; 
· Điểm thực hành được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc học phần
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Có ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập;
· Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, bảo quản trang thiết bị của phòng học
· Ý thức chấp hành nội quy học tập;
· Tác phong và trách nhiệm đối với tập thể lớp
2. Phương pháp: 
· Lý thuyết (vấn đáp, trắc nghiệm, viết): Sử dụng các câu hỏi để kiểm tra  mức độ tiếp thu bài học của sinh viên về: 
· Đánh giá kiến thức tổng quan về phần mềm đồ hoạ CorelDRAW 12;
· Chức năng các thanh công cụ, các thao tác cơ bản khi thực hiện bản vẽ với chương trình đồ hoạ CorelDRAW 12.
· Thực hành: 
· Kiểm tra về kỹ năng sử dụng phần mềm đồ hoạ CorelDRAW 12; 
· Kiểm tra về kỹ năng sử dụng các công cụ thiết kế đồ hoạ trong CorelDRAW 12 vào công việc vẽ phác hoạ mẫu trang phục
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học Thiết kế mẫu trên máy tính sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ may
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· - Đối với giáo viên, giảng viên:
· Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của học phần và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy;
· Phương pháp giảng dạy: Do đặc diểm và tính chất đặc biệt của học phần, nên áp dụng phương pháp tích hợp vừa học lý thuyết vừa học thực hành và kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp;
· Trong quá trình giảng dạy, giảng viên nên sử dụng phim, máy chiếu, máy tính hoặc bản vẽ trực quan giới thiệu cho sinh viên để bài giảng thêm sinh động;
· Nên phân nhóm sinh viên trong quá trình thực hành để có điều kiện hướng dẫn và kèm cặp tốt hơn trong quá trình giảng dạy nhằm nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng nghề cho sinh viên.
· Đối với người học:	
· Tham gia đầy đủ số tiết học trên lớp;
· Tập trung theo dõi bài trong giờ học;
· Đọc trước bài học ở nhà;
· Thực hiện lại các bài tập trên lớp và giáo trình.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
4. Tài liệu tham khảo:
· [1] Ths. Lâm Thị Phương Thùy, Giáo trình Thiết kế mẫu trên máy tính, Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh
· [2] Giáo trình CorelDRAW 12, Nhà xuất bản giáo dục
· [3] TS.Trần Thuỷ Bình, Giáo trình Mỹ thuật trang phục, Nhà xuất bản giáo dục 2005
· [4]Giáo trình Coreldraw & Photoshop, Khoa Công nghệ Thông Tin, Trường ĐH Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh, 2006;
· [5] Đào tạo kỹ thuật công nghệ may trường Quốc Thảo, Tài liệu kỹ thuật thiết kế rập công nghệ may, HCM, 2008.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2019
							  TRƯỞNG KHOA
 








Tên môn học: Công nghệ CAD ngành may
Mã môn học: MTC105
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: 
· Môn học Công nghệ CAD ngành may là Môn học đào tạo chuyên môn nghề trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng Công nghệ may.
· Môn học Công nghệ CAD ngành may được bố trí học sau môn học công nghệ sản xuất may công nghiệp.
· Tính chất: Môn học Công nghệ CAD ngành may là môn học thực hành trên máy vi tính.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức:
· Trình bày được phương pháp thiết kế mẫu trang phục trên máy vi tính;
· Phương pháp sử dụng phần mềm thiết kế trên máy tính để thiết kế các chi tiết của sản phẩm thời trang cơ bản, phương pháp nhảy cỡ và giác sơ đồ.
· Kỹ năng:
· Sử dụng phần mềm thiết kế trên máy tính để thiết kế các chi tiết của sản phẩm thời trang cơ bản.
· Tính toán nhảy cỡ.
· Xây dựng sơ đồ cắt vải.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Tự giác, tích cực học tập, phát huy tính sáng tạo nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm để từ đó có khả năng ứng dụng vào thực tế sản xuất;
· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong Môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1

	Bài mở đầu:
1. Khái quát nội dung và trọng tâm của môn học đào tạo.
2. Phương pháp học tập môn học.
3. Giới thiệu tài liệu tham khảo
	1
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	Chương 1: Thiết lập ban đầu trên phần mềm AccuMark - AccuMark Explorer
1. Cách tạo một mã hàng mới
2. Các thiết lập ban đầu trên phần mềm AccuMark- AccuMark Explorer
2.1 Thiết lập ban đầu hoàn chỉnh mẫu áo thun polo
2.2 Thiết lập ban đầu hoàn chỉnh mẫu áo sơ mi nam
2.3 Thiết lập ban đầu hoàn chỉnh mẫu quần âu nữ
Chương 2: Thiết kế trên phần mềm AccuMark- Pattern Processing, Digitizing, PDS
1. Cách khai báo một mã hàng mới trước khi thiết kế
2. Thiết kế trên phần mềm AccuMark- Pattern Processing, Digitizing, PDS
2.1 Các menu lệnh thiết kế
2.2 Thiết kế hoàn chỉnh mẫu áo thun polo
2.3 Thiết kế hoàn chỉnh mẫu áo sơ mi nam
2.4 Thiết kế hoàn chỉnh mẫu quần âu nữ
Chương 3: Nhảy mẫu trên phần mềm GERBER TECHNOLOGY – AccuMark
1. Nhảy mẫu (Nhảy cỡ) trên máy với phần mềm GERBER TECHNOLOGY – AccuMark
1.1 Các Menu cơ bản thường dùng trong nhảy mẫu
1.2 Nhảy mẫu áo sơ mi nam cơ bản
1.3 Nhảy mẫu áo sơ mi cổ lá sen
1.4 Nhảy mẫu quần âu nam 1 ly lật
1.5 Nhảy mẫu quần âu nữ xăng ly ống côn (Trường hợp: Đề cúp thân sau cắt rời)
2. Cách lập bảng chi tiết
2.1 Các Menu cơ bản thường dùng để lập bảng chi tiết
2.2 Thiết lập bảng chi tiết cho mẫu áo sơ mi nam cơ bản
2.3 Thiết lập bảng chi tiết mẫu áo sơ mi nữ cổ lá sen
2.4 Thiết lập bảng chi tiết cho mẫu quần âu nam 1 ly lật
2.5 Thiết lập bảng chi tiết cho mẫu quần âu nữ xăng ly ống côn (Trường hợp: Đề cúp thân sau cắt rời)
Chương 4: Giới thiệu về phần mềm giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY – AccuMark
1. Giới thiệu phần mềm giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY – AccuMark
2. Một số thao tác cơ bản trên phần mềm giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark
Chương 5: Cách thiết lập đường dẫn trong giác sơ đồ
1. Cách thiết lập đường dẫn cho một mã hàng trong giác sơ đồ
Chương 6: Giác sơ đồ trên máy tính với phần mềm GERBER TECHNOLOGY – AccuMark
1. Giác sơ đồ trên máy tính với phần mềm GERBER TECHNOLOGY – AccuMark
2. Các lệnh thường dùng trong giác sơ đồ với phần mềm GERBER TECHNOLOGY – AccuMark
2.1 Giác sơ đồ mẫu áo sơ mi nam cơ bản
2.2 Giác sơ đồ mẫu mẫu áo sơ mi nữ cổ lá sen
2.3 Giác sơ đồ mẫu mẫu quần âu nam 1 ly lật
2.4 Giác sơ đồ mẫu quần âu nữ xăng ly ống côn (Trường hợp: Đề cúp thân sau cắt rời)
3. Cách in sơ đồ giác mẫu trên máy in sơ đồ
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	Tổng cộng
	60
	0
	60
	0


2. Nội dung chi tiết:
	Bài mở đầu
	Thời gian: 1 giờ 

	1. Khái quát nội dung và trọng tâm của Môn học đào tạo

	2. Phương pháp học tập Môn học

	3. Giới thiệu phương pháp học tập và tài liệu tham khảo

	Chương 1: Thiết lập ban đầu trên phần mềm AccuMark - AccuMark Explorer
	Thời gian: 6 giờ 


1. Mục tiêu:
· Biết cách khai báo 1 mã hàng mới trước khi thiết kế;
· Trình bày được các lệnh cơ bản thường dùng để thiết kế các mẫu trên máy vi tính với GERBER TECHNOLOGY - AccuMark; 
· Thiết kế được các mẫu quần âu, áo sơ mi cơ bản đảm bảo hình dáng, kích thước;
· Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu của mô đun;
· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị.
2. Nội dung chương:
	2.1. Cách tạo một mã hàng mới
	

	2.2. Các thiết lập ban đầu trên phần mềm AccuMark - AccuMark Explorer
	

	2.2.1. Thiết lập ban đầu hoàn chỉnh mẫu áo thun polo
	

	2.2.2. Thiết lập ban đầu hoàn chỉnh mẫu áo sơ mi nam
	

	2.2.3. Thiết lập ban đầu hoàn chỉnh mẫu quần âu nữ
	

	Chương 2: Thiết kế trên phần mềm AccuMark- Pattern Processing, Digitizing, PDS
	Thời gian: 18 giờ 


1. Mục tiêu: 
· Trình bày được các lệnh cơ bản thường dùng để thiết kế trên phần mềm GERBER TECHNOLOGY - AccuMark; 
· Thiết kế các chi tiết của quần âu, áo sơ mi theo hình dáng, thông số kích thước;
· Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu của mô đun;
· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị.
2. Nội dung chương:
	2.1. Cách khai báo một mã hàng mới trước khi thiết kế
	

	2.2. Thiết kế trên phần mềm AccuMark- Pattern Processing, Digitizing, PDS
	

	2.2.1. Các menu lệnh thiết kế
	

	2.2.2. Thiết kế hoàn chỉnh mẫu áo thun polo
	

	2.2.3. Thiết kế hoàn chỉnh mẫu áo sơ mi nam
	

	2.2.4. Thiết kế hoàn chỉnh mẫu quần âu nữ
	

	Chương 3: Nhảy mẫu trên phần mềm GERBER TECHNOLOGY - AccuMark
	Thời gian: 18 giờ 


1. Mục tiêu:
· Trình bày được các lệnh cơ bản thường dùng để nhảy mẫu (Nhảy cỡ) trên phần mềm GERBER TECHNOLOGY - AccuMark; 
· Nhảy mẫu các chi tiết của quần âu, áo sơ mi bảo hình dáng, thông số kích thước;
· Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu của mô đun;
· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị
2. Nội dung chương:
	2.1. Nhảy mẫu (Nhảy cỡ) trên máy với phần mềm GERBER TECHNOLOGY - AccuMark
	

	2.1.1. Các Menu cơ bản thường dùng trong nhảy mẫu
	

	2.1.2. Nhảy mẫu áo sơ mi nam cơ bản
	

	2.1.3. Nhảy mẫu áo sơ mi nữ cổ lá sen
	

	2.1.4. Nhảy mẫu quần âu nam 1 ly lật
	

	2.1.5. Nhảy mẫu quần âu nữ xăng ly ống côn (Trường hợp: Đề cúp thân sau cắt rời)
	

	2.2. Cách lập bảng chi tiết
	

	2.2.1. Các Menu cơ bản thường dùng để lập bảng chi tiết
	

	2.2.2. Thiết lập bảng chi tiết cho mẫu áo sơ mi nam cơ bản
	

	2.2.3. Thiết lập bảng chi tiết mẫu áo sơ mi nữ cổ lá sen
	

	2.2.4. Thiết lập bảng chi tiết cho mẫu quần âu nam 1 ly lật
	

	2.2.5. Thiết lập bảng chi tiết cho mẫu quần âu nữ xăng ly ống côn (Trường hợp: Đề cúp thân sau cắt rời)
	

	Chương 4: Giới thiệu về phần mềm giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark
	Thời gian: 6 giờ


1. Mục tiêu:
· Trình bày được chức năng của phần mềm giác sơ đồ Lectra – Diamino;
· Biết được một số thao tác cơ bản trên phần mềm giác sơ đồ Lectra – Diamino V5R2 (Thao tác mở phần mềm, tắt phần mềm…);
· Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu của mô đun;
· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị.
2. Nội dung chương:
	2.1. Giới thiệu phần mềm giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark
	

	2.2. Một số thao tác cơ bản trên phần mềm giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark
	

	Chương 5: Cách thiết lập đường dẫn trong giác sơ đồ
	Thời gian: 5 giờ


1. Mục tiêu:
· Biết thiết lập đường dẫn cho mã hàng trong giác sơ đồ với phần mềm giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark;
· Tự giác, tích cực học tập và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp;
· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị.
2. Nội dung chương:
	2.1. Cách thiết lập đường dẫn cho một mã hàng trong giác sơ đồ
	

	Chương 6: Giác sơ đồ trên máy tính với phần mềm GERBER TECHNOLOGY - AccuMark
	Thời gian: 6 giờ


1. Mục tiêu:
· Trình bày được các lệnh cơ bản thường dùng để giác sơ đồ trên phần mềm Lectra-Diamino;
· Hiểu phương pháp giác sơ đồ mẫu quần âu, áo sơ mi cơ bản để từ đó vận dụng vào thực tế sản xuất;
· Giác được sơ đồ mẫu quần âu, áo sơ mi trên máy tính đảm bảo yêu cầu kĩ thuật;
· Biết phương pháp in các sơ đồ giác trên máy in;
· Tự giác, tích cực học tập, có ý thức tiết kiệm nguyên phụ liệu và phát huy tính sáng tạo để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp;
· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị.
2. Nội dung chương:
	2.1. Giác sơ đồ trên máy tính với phần mềm GERBER TECHNOLOGY - AccuMark
	

	2.2. Các lệnh thường dùng trong giác sơ đồ với phần mềm GERBER TECHNOLOGY - AccuMark
	

	2.2.1. Giác sơ đồ mẫu áo sơ mi nam cơ bản
	

	2.2.2. Giác sơ đồ mẫu mẫu áo sơ mi nữ cổ lá sen
	

	Kiểm tra
	

	2.2.3. Giác sơ đồ mẫu mẫu quần âu nam 1 ly lật
	

	2.2.4. Giác sơ đồ mẫu quần âu nữ xăng ly ống côn (Trường hợp: Đề cúp thân sau cắt rời)
	

	2.3. Cách in sơ đồ giác mẫu trên máy in sơ đồ
	


IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học.
2. Trang thiết bị, máy móc: PC, projector, bộ phần mềm giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
· Chương trình học phần đào tạo Công nghệ CAD ngành may;
· Giáo trình Công nghệ CAD ngành may;
· Các tài liệu về Công nghệ CAD ngành may;
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY – AccuMark;
· Các tài liệu về Thiết kế trang phục;
· Mẫu trang phục;
· Các tài liệu kỹ thuật;
· Giáo trình thiết kế mẫu công  nghiệp.
4. Các điều kiện khác: 
· Nguồn điện và hệ thống máy tính đầy đủ;
· Có hệ thống làm mát và thoáng khí;
· Phòng học máy tính chuyên môn hoá.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
· Đánh giá kiến thức tổng quan về phần mềm Giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark; 
· Chức năng các Menu cơ bản thường dùng giác sơ đồ mẫu với phần mềm Giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark;  
· Điểm lý thuyết được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc mô đun.
· Kỹ năng:
· Kiểm tra về kỹ năng sử dụng các lệnh cơ bản của phần mềm Giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark; 
· Kiểm tra về kỹ năng giác sơ đồ mẫu áo sơ mi và quần âu cơ bản với phần mềm giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark; 
· Điểm thực hành được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc môn học.
- Kỹ năng:
· Sử dụng máy tính cơ bản;
· Sử dụng phần mềm giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark;
· Điểm thực hành được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc học phần
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Có ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập;
· Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, bảo quản trang thiết bị của phòng học
· Ý thức chấp hành nội quy học tập;
· Tác phong và trách nhiệm đối với tập thể lớp.
2. Phương pháp: 
· Lý thuyết (vấn đáp, trắc nghiệm, viết): Sử dụng các câu hỏi để kiểm tra  mức độ tiếp thu bài học của sinh viên về: 
· Kiến thức tổng quan về tin học cơ bản;
· Kiến thức về thiết kế mẫu công nghiệp (áo sơ mi, quần âu..);
· Kiến thức về phương pháp giác sơ đồ;
· Đánh giá kiến thức tổng quan về phần mềm giác sơ đồ mẫu Lectra – Diamino; 
· Chức năng các Menu cơ bản thường dùng để giác sơ đồ mẫu và in sơ đồ mẫu với phần mềm Giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark; 
· Điểm lý thuyết được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc môn học.
· Thực hành: 
· Kỹ năng sử dụng máy tính;
· Kiểm tra về kỹ năng sử dụng phần mềm Giác sơ đồ GERBER TECHNOLOGY - AccuMark;
· Kiểm tra về kỹ năng về giác sơ đồ mẫu 
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học Công nghệ CAD ngành may sử dụng để giảng dạy trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ may
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:
· Môn học Công nghệ CAD ngành maymang tính tích hợp giữa lý thuyết và thực hành;
· Giáo viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của Môn học và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy; 
· Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để học sinh dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
· Giảng dạy lý thuyết cần có sản phẩm mẫu để học sinh quan sát đặc điểm kiểu dáng sản phẩm;
· Trong quá trình hướng dẫn thực hành, giáo viên thao tác mẫu cần chia nhóm để học sinh dễ quan sát;
· Kiểm tra các bài tập về nhà, hướng dẫn và sửa các lỗi tại lớp cho học sinh.
· Đối với người học:	
· Tham gia đầy đủ số tiết học trên lớp;
· Tập trung theo dõi bài trong giờ học;
· Đọc trước bài học ở nhà;
· Thực hiện lại các bài tập trên lớp;
· Thực hiện các bài tập trong giáo trình.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 1, 2, 3, 4.
4. Tài liệu tham khảo:
· [1] Ths.Lâm Thị Phương Thùy, Bài giảng Thiết kế rập, Trường CĐ KT Lý Tự Trọng Tp.HCM 2010;
· [2] Ths.Lâm Thị Phương Thùy, Bài giảng Giác sơ đồ và nhảy mẫu trên máy tính, Trường CĐ KT Lý Tự Trọng Tp.HCM 2010; 
· [3] Giáo trình Thiết kế và giác sơ đồ trên máy tính, Trường CĐ nghề KT – KT Vinatex 2009;
· [4] Giáo trình Thiết kế quần âu áo sơ mi, Trường CĐ nghề KT – KT Vinatex 2009;
· [5] Cao Bích Thuỷ, Giáo Trình Thiết kế sơ mi, quần âu, chân váy đầm liền thân, veston, áo dài, NXB Lao động Xã hội;  
· [6] TS.Trần Thủy Bình, Giáo Trình Thiết kế quần áo, NXB Giáo dục 2005;
· [7] TS.Võ Phước Tấn, Giáo trình Thiết kế và giác sơ đồ trên máy tính, NXB Thống kê;
·  [8] Giáo trình thiết kế mẫu công nghiệp, Trường CĐ nghề KT – KT Vinatex 2009.
·  [9] Ks. Nguyễn Thanh Bình, Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.Hồ Chí Minh. Hướng dẫn sử dụng Accumark V8.2.
·  [10] Đào tạo kỹ thuật công nghệ may Trường Quốc Thảo, Kỹ thuật thiết kế rập công nghệ may -  Kỹ thuật thiết kế rập.
·  [11] Trường ĐH Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh, Giáo trình môn học thiết kế trang phục 3, Nhà xuất bản thống kê, 9/2006.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2019
							  TRƯỞNG KHOA
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: Thiết kế rập
Mã môn học: MTC188
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí:
+ Thiết kế rập là môn học nằm trong  nhóm các môn học tự chọn đào tạo trình độ cao đẳng chuyên ngành Công nghệ May.
+ Môn học được bố trí tại học kỳ 3 sau các môn học may trang phục 1, may trang phục 2, may trang phục 3.
· Tính chất:
[bookmark: _GoBack]+ Môn học Thiết kế rập mang tính thực hành.
II.  Mục tiêu môn học:
· Kiến thức:
+ Thiết kế và cắt được các loại mẫu đảm bảo hình dáng, kích thước và yêu cầu kỹ thuật;
+ Biết đánh giá, nhận xét và hiệu chỉnh mẫu.
· Kỹ năng:
	+ Thực hiện được các phương pháp nhảy mẫu, giác sơ đồ khác nhau. 
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tự giác, tích cực học tập, phát huy tính sáng tạo nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm để từ đó có khả năng ứng dụng vào thực tế sản xuất;
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, tác phong công nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và bảo quản trang thiết bị.
III.  Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
Tra

	1


  2


  3

  4
  
5

6

7

	Chương 1: Đọc và dịch một số thuật ngữ tiếng anh trong bảng TCKT, cách sử dụng hệ thống các đơn vị đo
Chương 2: Thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật và theo mẫu chuẩn
Chương 3: Thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm áo 
Chương 4: Thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm quần
Chương 5: Nhảy mẫu sản phẩm áo                       
Chương 6: Nhảy mẫu sản phẩm quần                    
Chương 7: Giác sơ đồ trên loại vải trơn, vải một chiều, vải có chu kỳ
	
2


6

12

12

12

10

6
	














	
2


6

12

12

12

10

6
	















	Tổng cộng
	60
	0
	60
	0


2. Nội dung chi tiết:
	Chương 1: Đọc và dịch một số thuật ngữ tiếng anh trong bảng TCKT, cách sử dụng hệ thống các đơn vị đo
	Thời gian: 2 giờ 


1. Mục tiêu:
· Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và mô tả được kiểu mẫu của sản phẩm cần thiết kế;
· Xác định đầy đủ và chính xác các thông số, kích thước để thiết kế;
· Trình  bày được qui trình thiết kế mẫu công nghiệp;
· Có kiến thức về thuật ngữ tiếng anh trong bảng TCKT.
· Tính toán, thiết kế và cắt đầy đủ các chi tiết của sản phẩm đảm bảo hình dáng, kích thước theo tài liệu kỹ thuật (hoặc sản phẩm mẫu);
· Có khả năng nhận biết thuật ngữ tiếng anh trong bảng TCKT.
· Có khả năng đọc được bảng TCKT.
· Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp và có ý thức tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo định mức thời gian;
· Nhận thức được tầm quan trọng của việc đọc - hiểu thuật ngữ tiếng anh trong bảng TCKT nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
2. Nội dung chương:
	2.1Thuật ngữ chuyên ngành:
	

	2.2 Bảng chuyển đổi đơn vị đo:
	

	2.3 Cách sử dụng hệ inch:
	

	Chương 2: Thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật và theo mẫu chuẩn
	Thời gian: 6 giờ 


1. Mục tiêu:
· Trình bày được khái niệm thiết kế mẫu rập theo tài liệu kỹ thuật và theo mẫu chuẩn; 
· Biết được nguyên tắc và các phương pháp thiết kế mẫu rập;
· Thiết kế mẫu rập áo theo tài liệu kỹ thuật và theo mẫu chuẩn theo đúng các yêu cầu kỹ thuật.
· Thiết kế mẫu rập chính xác các chi tiết của sản phẩm đảm bảo hình dáng, kích thước và yêu cầu kỹ thuật;
· Thiết kế mẫu rập theo tài liệu kỹ thuật và theo mẫu chuẩn.
· Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp.
· +  Nhận thức được tầm quan trọng của nguyên tắc thiết kế mẫu rập áo nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
2. Nội dung chương:
	2.1 Thiết kế mẫu theo tài liệu:	
2.2 Thiết kế mẫu theo mẫu chuẩn:
2.3 Một số qui định cách gia đường may:
	

	Chương 3: Thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật 
sản phẩm áo
	
Thời gian: 12 giờ


1. Mục tiêu:
· Trình bày được khái niệm thiết kế mẫu rập theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm áo; 
· Biết được nguyên tắc và các phương pháp thiết kế mẫu rập theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm áo;
· Thiết kế mẫu rập áo theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm áo đúng các yêu cầu kỹ thuật.
· Thiết kế mẫu rập chính xác các chi tiết của sản phẩm áo đảm bảo hình dáng, kích thước và yêu cầu kỹ thuật;
· Thiết kế mẫu rập theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm áo chính xác.
· Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp;
· +  Nhận thức được tầm quan trọng của nguyên tắc thiết kế mẫu tài liệu kỹ thuật sản phẩm áo nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
2.Nội dung chương:
2.1 Hình vẽ mô tả phẳng:	
2.2 Bảng thông số kích thước:	
2.3 Công thức thiết kế:	
2.4 Hình vẽ thiết kế:
2.5 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa:
	Chương 4: Thiết kế mẫu theo tài liệu kỹ thuật
 sản phẩm quần
	
Thời gian: 12 giờ


1. Mục tiêu:
· Trình bày được khái niệm thiết kế mẫu rập theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm quần; 
· Biết được nguyên tắc và các phương pháp thiết kế mẫu rập theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm quần;
· Thiết kế mẫu rập áo theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm quần đúng các yêu cầu kỹ thuật.
· Thiết kế mẫu rập chính xác các chi tiết của sản phẩm quần đảm bảo hình dáng, kích thước và yêu cầu kỹ thuật;
· Thiết kế mẫu rập theo tài liệu kỹ thuật sản phẩm quần chính xác.
· Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp;
· Nhận thức được tầm quan trọng của nguyên tắc thiết kế mẫu tài liệu kỹ thuật sản phẩm quần nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
2.Nội dung chương:
2.1 Hình vẽ mô tả phẳng:	
2.2 Bảng thông số kích thước:	
2.3 Công thức thiết kế:	
2.4 Hình vẽ thiết kế:
2.5 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa:
	Chương 5:    Nhảy mẫu sản phẩm áo                       Thời gian: 12 giờ
1.Mục tiêu:
· Thực hiện được các bước tiến hành nhảy mẫu sản phẩm áo; 
· Biết được nguyên tắc và các phương pháp nhảy mẫu sản phẩm áo.                     
· Nhảy mẫu chính xác các chi tiết của sản phẩm áo đảm bảo hình dáng, kích thước và  yêu cầu kỹ thuật;
· Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp.
2.Nội dung chương:
2.1 Các bước tiến hành nhảy mẫu: 
2.2 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa:
Chương 6:    Nhảy mẫu sản phẩm quần                    Thời gian: 10 giờ
1.Mục tiêu:
· Thực hiện được các bước tiến hành nhảy mẫu sản phẩm quần; 
· Biết được nguyên tắc và các phương pháp nhảy mẫu sản phẩm quần.
· Nhảy mẫu chính xác các chi tiết của sản phẩm quần đảm bảo hình dáng, kích thước và yêu cầu kỹ thuật;
· Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp.
2.Nội dung chương:
2.1 Các bước tiến hành nhảy mẫu: 
2.2 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa:
Chương 7: Giác sơ đồ trên loại vải trơn, vải một chiều, vải có chu kỳ
                                                                                               Thời gian: 6 giờ
1.Mục tiêu:
· Thực hiện được các bước tiến hành giác sơ đồ trên loại vải trơn, vải một chiều, vải có chu kỳ; 
· Biết được nguyên tắc và các phương pháp giác sơ đồ trên loại vải trơn, vải một chiều, vải có chu kỳ. 
· Có khả năng giác sơ đồ trên loại vải trơn, vải một chiều, vải có chu kỳ nhằm tiết kiệm nguyên phụ liệu, nhưng vẫn phải đảm bảo yêu cầu về mặt kỹ thuật.
· Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp.
2.Nội dung chương:
2.1 Các bước tiến hành giác sơ đồ:
2.2 Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa:
	


IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành
  2. Trang thiết bị máy móc: 
· Bảng, phấn;
· Máy chiếu SLIDE
· Thước kẻ 20cm – 50cm..., thước dây 150cm, bút chì, tẩy, kéo;
· Các mẫu sản phẩm;
· Các tài liệu kỹ thuật;
· Máy may và máy chuyên dùng;
· Bàn thiết kế, bàn giác mẫu...
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
· Giấy bìa cứng có khổ rộng tương ứng với khổ vải;
· Vải may mẫu.
· Giáo trình Thiết kế mẫu công nghiệp
· Các tài liệu tham khảo có liên quan đến  môn  học.
4. Các điều kiện khác:
· Có hệ thống làm mát và thoáng khí.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức:
· Công thức, quy trình thiết kế mẫu mỏng, mẫu chuẩn;
· Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp nhảy mẫu;
· Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thiết kế các loại mẫu sản xuất;
· Điểm lý thuyết được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc học phần.
· Kỹ năng:
· Đường nét vẽ thiết kế hình dáng các chi tiết của sản phẩm;
· Tính toán, thiết kế, nhảy mẫu chính xác các chi tiết đảm bảo hình dáng, kích thước theo tài liệu kỹ thuật (hoặc sản phẩm mẫu);
· Điểm thực hành được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc học phần.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Có ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập;
· Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu.
2. Phương pháp: 
· Lý thuyết (vấn đáp, trắc nghiệm, viết): Sử dụng các câu hỏi để kiểm tra  mức độ tiếp thu bài học của học sinh về: 
·  Công thức, quy trình thiết kế mẫu mỏng, mẫu chuẩn;
·  Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp nhảy mẫu;
·  Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thiết kế các loại mẫu sản xuất.
· Thực hành: Sử dụng các dạng bài tập về vẽ thiết kế, nhảy mẫu và cắt trên bìa, trên vải tỷ lệ 1:1 các chi tiết của các loại sản phẩm.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng:
Chương trình môn học Thiết kế rập sử dụng để giảng dạy trình độ cao đẳng Công nghệ may. 
       2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giáo viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của học phần và nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy; 
+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, trực quan, thao tác mẫu, đàm thoại, uốn nắn, kèm cặp để học sinh dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;
+ Giảng dạy lý thuyết cần có sản phẩm mẫu để học sinh quan sát đặc điểm kiểu dáng sản phẩm;
+ Trong quá trình hướng dẫn thực hành, giáo viên thao tác mẫu cần chia nhóm để sinh viên dễ quan sát.
+ Kiểm tra các bài tập về nhà, hướng dẫn và sửa các lỗi tại lớp cho sinh viên.
- Đối với người học: Có thái độ tích cực trong học tập, nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu môn học
.3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Trọng tâm của môn học Thiết kế rập 
· Chương 1: 2.2 Bảng chuyển đổi đơn vị đo.
· Chương 2: 2.1 Thiết kế mẫu theo tài liệu.
· Chương 3: 2.3 Công thức thiết kế.
4. Tài liệu tham khảo:
· [1] Giáo trình Thiết kế mẫu công nghiệp,trường Cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật VINATEX 2009;
· [2] Giáo trình thiết kế mẫu công nghiệp, trường ĐHKT- KT Công Nghiệp, 2001;
· [3] Giáo trình công nghệ sản xuất, trường Cao Đẳng Công Nghiệp.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
                                           Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2019
                                                                              TRƯỞNG KHOA 

